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Phụ lục 3 
 

CÁC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ SỬ DỤNG  

TRONG QUY ĐỔI NGOẠI NGỮ NĂM 2025 

(ban hành kèm theo Quyết định số          QĐ-XHNV ngày      tháng 6 năm 2025 của  

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) 

 

Môn  

Ngoại ngữ 

Chứng chỉ đạt yêu cầu 

 tối thiểu (*) Đơn vị cấp chứng chỉ 

Tiếng Anh 

IELTS Academic 5.5 

điểm 

- British Council (BC) 

- International Development Program (IDP) 

TOEFL iBT 72 điểm Educational Testing Service (ETS) 

Tiếng  

Trung Quốc 
HSK và HSKK cấp độ 4 

- Văn phòng Hán ngữ đối ngoại Trung 

Quốc (Hanban); Ủy ban Khảo thí trình độ 

Hán ngữ quốc gia (The National Committee 

for the Test of Proficiency in Chinese) 

Tiếng Nhật  JLPT cấp độ N3 
Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (Japan 

Foundation) 

Tiếng Hàn  TOPIK II cấp độ 4 
Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc 

(KICE) 
 

(*) Chứng chỉ ngoại ngữ phải đủ 4 kỹ năng, trừ các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác tiếng Anh có 3 

kĩ năng được công nhận là TOPIK II (tiếng Hàn), JLPT (tiếng Nhật); điểm tối thiểu từng kỹ năng 

là 5 điểm (theo thang điểm 10) và đối với chứng chỉ tiếng Trung điểm tối thiểu của đồng thời HSK là 

180 và HSKK là 60 ; 

- Trường ĐHKHXH&NV không chấp nhận các chứng chỉ ngoại ngữ thi online/home edition. 

 

  


